
BỘ Y TẾ 

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

VÀ ĐÀO TẠO 
_______________ 

Số:         /K2ĐT-ĐT 
V/v công bố công khai đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở thực hành trong đào tạo khối 

ngành sức khoẻ của Bệnh viện Điều 

dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021  

Kính gửi:  Văn phòng Bộ 

      

Thực hiện Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế theo yêu cầu của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo kính gửi Văn phòng Bộ 

bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong 

đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng 

Trung ương. 

Để phù hợp với quy định của Nghị định và các văn bản liên quan kính đề 

nghị Văn phòng Bộ công bố công khai Bản công bố của Bệnh viện Điều dưỡng 

Phục hồi chức năng Trung ương trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế với tiêu đề 

như sau: 

“Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương công bố là cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành: 

1. Trình độ thạc sĩ: Điều dưỡng. 

2. Trình độ bác sĩ nội trú: Phục hồi chức năng. 

3. Trình độ chuyên khoa cấp I: Phục hồi chức năng. 

4. Trình độ đại học: Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. 

5. Trình độ cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.  

6. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người 

thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố bổ sung được gửi 

kèm”. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Trần Văn Thuấn (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- BV ĐD-PHCN TƯ; 
-  Lưu: VT, ĐT 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

PHÓ 
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BỘ Y TẾ 
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƢỠNG 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRUNG ƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Tại 1 thời điểm) 

 

(Chi tiết kèm theo Công văn số:789/CV-BVPHCN, ngày 02 tháng 11 năm 2021 ) 

 

I. Đào tạo cao đẳng: 

 

 

STT 

Mã đào 

tạo 

Trìn

h độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học phần/ 

Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

 

 

6720501 
Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng  
Phục hồi chức năng 

- Thăm khám, lượng giá người khuyết 

tật. 

- Cách phát hiện thương tật thứ cấp và 

chiến lược phòng ngừa. 

- Đo tầm vận động khớp, thử bậc cơ 

- Thực hành một số phương thức vật lý 

trị liệu: chiếu hồng ngoại, bó parafin….. 

- Thực hành các bài tập theo tầm vận 

động, trợ giúp, kháng trở 

- Xoa bóp trị liệu bằng tay hoặc bằng 

máy 

- Vỗ rung lồng ngực, tập thở 

-Chăm sóc phục hồi chức năng các mặt 

bệnh sau đây: 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân liệt nửa 

người doTBMMN 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân tổn 

thương tủy sống 

+ Chăm sóc PHCN trẻ Tự kỉ, bại não 

1. Khoa 

Phục Hồi 

chức năng 

tổng hợp 

 

3 

 

45 

 

15 

 

45 

 

0 

 

45 

2. Khoa 

Chấn 

thương – 

Chỉnh 

hình 

2 30 10 30 0 30 

3. Khoa 

Cấp cứu – 

ĐTTC 

2 30 10 30 0 30 
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STT 

Mã đào 

tạo 

Trìn

h độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học phần/ 

Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

+Chăm sóc PHCN cho trẻ chậm phát 

triển trí tuệ 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân mắc một 

số bệnh cơ xương khớp và Tổn thương 

mô mềm 

+ Chăm sóc PHCN bỏng  

4. Khoa 

Nội tổng 

hợp 

1 15 5 15 0 15 

5. Khoa Y 

học cổ 

truyền 

2 30 10 30 0 30 

6. Khoa 

Lão 
1 15 5 15 0 15 

2 

 

 

6720603 
Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

PHCN 

Vận động trị liệu 

- Thực hiện đúng các kỹ thuật theo quy 

trình thực hành vận động. 

- Sử dụng được dụng cụ trợ giúp đi lại 

Khu vực 

kỹ thuật 

Vật lý trị 

liệu phục 

hồi chức 

năng 

 

8 120 

 

40 

 

120 0 120 

Lượng giá chức 

năng vận động 

Lượng giá được các cử động của cơ thể 

và chức năng sinh hoạt 

Các phương pháp 

điều trị bằng vật lý 

Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật 

điều trị bằng phương thức vật lý 

VLTL PHCN các 

bệnh lý cơ xương 

khớp và cột sống 

Các bài tập về vật lý 

trị liệu phục hồi 

chức năng cho một 

số bệnh lý hệ xương 

khớp và cột sống 

VLTL PHCN các bệnh lý cơ xương 

khớp và cột sống Các bài tập về vật lý 

trị liệu phục hồi chức năng cho một số 

bệnh lý hệ xương khớp và cột sống  

VLTL PHCN các 

bệnh lý hệ thần kinh 

– cơ Các bài tập về 

vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng cho 

một số bệnh lý hệ 

thần kinh – cơ 

VLTL PHCN các bệnh lý hệ thần kinh 

– cơ Các bài tập về vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng cho một số bệnh lý hệ 

thần kinh – cơ 
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STT 

Mã đào 

tạo 

Trìn

h độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học phần/ 

Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

VLTL PHCN các 

bệnh lý hệ tim mạch 

– hô hấp Kỹ thuật 

Vật lý trị liệu -Phục 

hồi chức năng cho 

một số bệnh lý hệ 

tim mạch và hô hấp 

thường gặp 

VLTL PHCN các bệnh lý hệ tim mạch 

– hô hấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu -Phục 

hồi chức năng cho một số bệnh lý hệ 

tim mạch và hô hấp thường gặp 

VLTL PHCN các 

bệnh lý hệ da – tiết 

niệu, sinh dục và nội 

tiết Các kỹ thuật, bài 

tập về Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng 

một số bệnh lý hệ 

da, tiêu hoá, tiết 

niệu, sinh dục, nội 

tiết thường gặp 

VLTL PHCN các bệnh lý hệ da – tiết 

niệu, sinh dục và nội tiết Các kỹ thuật, 

bài tập về Vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng một số bệnh lý hệ da, tiêu hoá, tiết 

niệu, sinh dục, nội tiết thường gặp 

Ngôn ngữ trị liệu 

Các kỹ thuật Phục 

hồi chức năng ngôn 

ngữ trong một số 

bệnh thường gặp 

Ngôn ngữ trị liệu Các kỹ thuật Phục hồi 

chức năng ngôn ngữ trong một số bệnh 

thường gặp 

Hoạt động trị liệu 

Các kỹ thuật hoạt 

động trị liệu trong 

một số bệnh thường 

gặp. 

Hoạt động trị liệu Các kỹ thuật hoạt 

động trị liệu trong một số bệnh thường 

gặp. 

Xoa bóp trị liệu Các 

kỹ thuật xoa bóp 

từng vùng của cơ thể 

Xoa bóp trị liệ u Các kỹ thuật xoa bóp 

từng vùng của cơ thể 

Thực tập bệnh viện 

1 

- Lượng giá chức năng vận động của 

người bệnh. 

- Thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu 

Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu 

Thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức 

năng bệnh nhân bị thần kinh – cơ. 



4 

 

 

STT 

Mã đào 

tạo 

Trìn

h độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học phần/ 

Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

Thực tập bệnh viện 

2 

- Lượng giá được chức năng của người 

bệnh. 

- Thực hiện được các kỹ thuật vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng cho người bệnh 

thần kinh – cơ, bệnh lý hô hấp tim 

mạch, da – tiêu hóa – tiết niệu – sinh 

dục và nội tiết  

Thực tập bệnh viện 

3 

- Lượng giá chức năng ngôn ngữ và lựa 

chọn phương pháp trị liệu phù hợp. 

- Thực hiện các kỹ thuật ngôn ngữ trị 

liệu. 

- Lượng giá chức năng hoạt động của 

người bệnh. 

- Thực hiện các kỹ thuật hoạt động trị 

liệu. 

- Lượng giá người bệnh, lựa chọn được 

phương pháp xoa bóp phù hợp. Thực 

hiện các kỹ thuật xoa bóp từng. 

Thực tập tốt nghiệp 

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

người kỹ thuật viên cao đẳng phục hồi 

chức năng dưới sự hướng dẫn của giáo 

viên. 

- Tiếp cận với thực tế công tác tổ chức, 

hoạt động tại đơn vị. 

 

 

II. Đào tạo đại học: 

 

 

STT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số giƣờng/ghế 

răng tại khoa 

đạt yêu cầu TH 

Số lƣợng ngƣời 

học TH tối đa 

theo giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 
7720301 

Đại 

học 

Điều 

dƣỡng  

Phục hồi 

chức năng 

 - Thăm khám, lượng giá người khuyết tật. 

- Cách phát hiện thương tật thứ cấp và 

1. Khoa 

Cấp cứu 

 

01 

 

10 

 

4 

 

12 

 

0 

 

10 



5 

 

 

STT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số giƣờng/ghế 

răng tại khoa 

đạt yêu cầu TH 

Số lƣợng ngƣời 

học TH tối đa 

theo giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

1 

 

 

 chiến lược phòng ngừa. 

- Đo tầm vận động khớp, thử bậc cơ 

- Thực hành một số phương thức vật lý trị 

liệu: chiếu hồng ngoại, bó parafin….. 

- Thực hành các bài tập theo tầm vận động, 

trợ giúp, kháng trở 

- Xoa bóp trị liệu bằng tay hoặc bằng máy 

- Vỗ rung lồng ngực, tập thở 

- Chăm sóc điều dưỡng, phục hồi chức 

năng cho bệnh nhân nằm lâu, nằm liệt 

giương, bệnh nhân thở máy bao gồm: 

+ Cách phòng ngừa và chăm sóc các vết 

loét điểm tỳ, vết loét mục; 

+ Chăm sóc toàn diện như hô hấp, tuần 

hoàn, tiêu hóa, tiết niệu, 

+ Chăm sóc tim mạch và dự phòng huyết 

khối 

- Chăm sóc phục hồi chức năng các mặt 

bệnh sau đây: 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân liệt nửa 

người doTBMMN 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân tổn thương 

tủy sống (bao gồm hướng dẫn đặt thông 

tiểu sạch cách quãng) 

+ Chăm sóc PHCN trẻ Tự kỉ, bại não 

+Chăm sóc PHCN cho trẻ chậm phát triển 

trí tuệ 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân mắc một số 

bệnh cơ xương khớp và Tổn thương mô 

mềm 

+ Chăm sóc PHCN bỏng 

2. Khoa 

Nội tổng 

hợp 

 

01 10 4 12 0 10 

3. Khoa 

Chấn 

thương 

Chỉnh 

hình 

01 10 3 9 0 9 

2 77206303 
Đại 

học 

Kỹ thuật 

Phục hồi 

chức năng 

Các kỹ 

thuật Vật lý 

trị liệu 

Phục hồi 

chức năng: 

- Lâm sàng thăm khám, lượng giá người 

khuyết tật. 

- Lâm sàngLượng giá người khuyết tật 

bằng các thang điểm chuyên dụng 

- Lâm sàng: khám phát hiện các thương tật 

1. Khoa 

Phục hồi 

chức 

năng tổng 

hợp 

 

01 

 

10 

 

04 

 

12 

 

0 

 

10 



6 

 

 

STT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số giƣờng/ghế 

răng tại khoa 

đạt yêu cầu TH 

Số lƣợng ngƣời 

học TH tối đa 

theo giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

 thứ cấp và chiến lược phòng ngừa. 

-Lâm sàng phân loại khuyết tật theo ICF 

- Kiến tập PHCN dựa vào cộng đồng 

- Thực hành đo tầm hoạt động khớp 

- Thự hành thử cơ bằng tay 

- Thực hành các bài tập vận động trị liệu, 

có trợ giúp, tập tăng tiến 

- Thực hành các bài tập hoạt động trị liệu, 

tập các chức năng trong sinh hoạt hàng 

ngày (ADL) 

- Thực hành kéo nắn trị liệu 

- Thực hành kéo dãn cột sống cổ và cột 

sống thắt lưng 

-Thực hành xoa bóp trị liệu bằng tay hoặc 

bằng máy 

-Thực hành ngôn ngữ trị liệu, sử dụng máy 

kích thích phát âm 

- Thực hành các bài tập nuốt (kết hợp ngôn 

ngữ và nuốt) 

-Thực hành các bài tập hoạt động trị liệu 

chuyên biệt cho bệnh nhân liệt nửa người, 

bệnh nhân liệt hai chi dưới  hoặc tứ chi do 

tổn thương tủy sống, hoạt động trị liệu cho 

bệnh nhân tổn thương não, bệnh nhân bại 

não 

- Thực hành làm và sử dụng các dụng cụ 

trợ giúp trong PHCN 

- Thực hành tập phục hồi chức năng chuyên 

biệt cho các mặt bệnh: 

+ Tập PHCN bệnh nhân liệt nửa người 

doTBMMN 

+ Tập PHCN bệnh nhân tổn thương não 

+ Tập PHCN bệnh nhân tổn thương tủy 

sống. 

+ Phân loại tổn thương tủy sống theo Hiệp 

hội tổn thương tủy sống Hoa Kỳ ASIA 

+ Tập PHCN bệnh nhân Tim mạch 

+ Tập PHCN BN tổn thương dây chằng 

chéo khớp gối   

 

 

 

+ Tập PHCN bệnh nhân vẹo cột sống 

+ Tập PHCN bệnh nhân chấn thương sọ 

não 

+ Tập PHCN cho trẻ Bại não 

2. Khoa 

Y học cổ 

truyền 

 

01 10 03 09 0 09 
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STT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số giƣờng/ghế 

răng tại khoa 

đạt yêu cầu TH 

Số lƣợng ngƣời 

học TH tối đa 

theo giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

 

3 

 

 

7720101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y khoa 

(bác sỹ đa 

khoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phục hồi 

chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quá trình khuyết tật và phục hồi chức 

năng 

-Các phương thức vật lý trị liệu 

- Vận động trị liệu 

- Các phương thức phục hồi chức năng 

-Thăm khám lượng giá người khuyết tật. 

-Các thương tật thứ cấp thường gặp và cách 

phòng ngừa 

- Đo tầm vận động khớp,  

- Thử bậc cơ bằng tay 

-PHCN liệt nửa người doTBMMN 

-PHCN Tổn thương tủy sống 

-PHCN đau vùng thắt lưng 

-PHCN cho trẻ Bại não 

-PHCN bệnh khớp và mô mềm 

-Viêm quanh khớp vai 

-PHCN trẻ Tự kỉ 

-PHCN cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 

-PHCN bỏng 

-PHCN Viêm cột sống dính khớp 

-PHCN cho người bị Parkinson 

-PHCN cho người bị sa sút trí tuệ 

- Phục hồi chức năng nhận thức, tri giác 

-PHCN Viêm Khớp dạng thấp 

1. Khoa 

Phục hồi 

chức 

năng tổng 

hợp 

 

01 10 4 12 0 10 

2. Khoa 

Chấn 

thương 

Chỉnh 

hình 

01 10 4 12 0 10 

3. Khoa 

Lão 01 10 4 12 0 10 

 

3. Đào tạo sau đại học: 

3.1. Bác sĩ Chuyên khoa 1: 

 

STT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số giƣờng/ghế 

răng tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 607243 CKI 
Phục hồi 

chức năng 

- Phục hồi 

chức năng 

cơ bản 

 Các kiến thức cơ bản về quá trình 

khuyết tật và PHCN. 

 Các phương pháp thăm khám và 

lượng giá chức năng người khuyết tật 

Phục hồi 

chức năng 

tổng hợp 
1 5 2 6 0 5 
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STT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số giƣờng/ghế 

răng tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

 Nguyên tắc cơ bản một số chẩn 

đoán cận lâm sàng trong PHCN . 

 Chỉ định, chống chỉ định và nguyên 

tắc cơ bản trong điều trị PHCN bằng 

các phương pháp vật lý trị liệu, vận 

động trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn 

ngữ trị liệu và chỉnh. 

- Phục hồi 

chức năng 

trong nội 

khoa 

 Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, 

PHCN các bệnh thần kinh, tim mạch, 

hô hấp, cơ xương khớp, ung thư và 

lão khoa thường gặp 

 Lập kế hoạch điều trị và thiết lập 

được chương trình tập luyện phục hồi 

chức năng các bệnh lý thần kinh, tim 

mạch, hô hấp, cơ xương khớp, ung 

thư và lão khoa thường gặp. 

- Phục 

hồi chức 

năng 

trong nhi 

khoa 
 

 Các kiến thức cơ bản về sự tăng 

trưởng và phát triển bình thường của 

trẻ.  

 Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về 

phát hiện sớm, lượng giá và can thiệp 

sớm trẻ khuyết tật. 

 Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về 

chăm sóc, PHCN cácdạng khuyết tật 

thường gặp trong nhi khoa. 

- Phục 

hồi chức 

năng 

trong 

ngoại 

khoa, 

chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

 Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, 

PHCN các bệnh lý và chấn thương 

ngoại khoa thường gặp. 

 Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, 

PHCN sau phẫu thuật lồng ngực, ổ 

bụng. 

 Lập kế hoạch điều trị và thiết lập 

được chương trình tập luyện PHCN 

các bệnh lý và chấn thương ngoại 

khoa thường gặp. 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 
1 5 2 6 0 5 

- Phục hồi  Các khái niệm cơ bản về PHCN dựa 
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STT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số giƣờng/ghế 

răng tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

chức năng 

dựa vào 

cộng 

đồng 

vào cộng đồng.  

 Nguyên nhân gây khuyết tật, cách 

phát hiện, phương pháp phục hồi 

chức năng dựa vào cộng đồng cho 6 

nhóm khuyết tật. 

 Các bước triển khai, điều hành, 

cách kiểm tra, đánh giá, quản lý 

chương trình PHCN dựa vào cộng 

đồng, cách làm và sử dụng các dụng 

cụ trợ giúp thích nghi tại cộng đồng. 

 

3.2. Thạc sỹ: 

 

ST

T 

Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 8720301 
Thạc 

sĩ 
Điều dƣỡng 

Phục hồi chức 

năng 

 

- Lâm sàng thăm khám, lượng giá người 

khuyết tật. 

- Lâm sàngLượng giá người khuyết tật 

bằng các thang điểm chuyên dụng 

- Lâm sàng: khám phát hiện các thương 

tật thứ cấp và chiến lược phòng ngừa. 

-Lâm sàng phân loại khuyết tật theo ICF 

- Kiến tập PHCN dựa vào cộng đồng 

-Thực hành đo tầm hoạt động khớp 

-Thự hành thử cơ bằng tay 

-Thực hành các bài tập vận động trị liệu, 

có trợ giúp, tập tăng tiến 

- Thực hành các bài tập hoạt động trị 

liệu, tập các chức năng trong sinh hoạt 

hàng ngày (ADL) 

-Thực hành kéo nắn trị liệu 

- Thực hành kéo dãn cột sống cổ và cột 

sống thắt lưng 

- Khoa 

Phục Hồi 

chức năng 

tổng hợp 

 

01 5 2 6 0 5 
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ST

T 

Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

-Thực hành xoa bóp trị liệu bằng tay 

hoặc bằng máy 

-Thực hành ngôn ngữ trị liệu, sử dụng 

máy kích thích phát âm 

- Thực hành các bài tập nuốt (kết hợp 

ngôn ngữ và nuốt) 

-Thực hành các bài tập hoạt  động trị 

liệu chuyên biệt cho bệnh nhân liệt nửa 

người, bệnh nhân liệt hai chi dưới  hoặc 

tứ chi do tổn thương tủy sống, hoạt 

động trị liệu cho bệnh nhân tổn thương 

não, bệnh nhân bại não 

- Thực hành làm và sử dụng các dụng 

cụ trợ giúp trong PHCN 

- Thực hành tập phục hồi chức năng 

chuyên biệt cho các mặt bệnh: 

+ Tập PHCN bệnh nhân liệt nửa người 

doTBMMN 

+ Tập PHCN bệnh nhân tổn thương não 

+ Tập PHCN bệnh nhân tổn thương tủy 

sống. 

+ Phân loại tổn thương tủy sống theo 

Hiệp hội tổn thương tủy sống Hoa Kỳ 

ASIA 

+ Tập PHCN bệnh nhân Tim mạch 

+ Tập PHCN BN tổn thương dây chằng 

chéo khớp gối   

+ Tập PHCN bệnh nhân vẹo cột sống 

+ Tập PHCN bệnh nhân chấn thương sọ 

não 

+ Tập PHCN cho trẻ Bại não 

+  Phục hồi chức năng nhận thức, tri 

giác 

+ Phục hồi chức năng sa sút trí tuệ 

+ Tập thở, vỗ rung, dẫn lưu tư thế trong 

PHCN Hô hấp 

+ Thực hành kỹ thuật điều trị đau,giảm 
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ST

T 

Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

đau trong VLTL- 

PHCN (sử dụng dòng TENS) 

+ Tập PHCN bệnh nhân viêm quanh 

khớp vai 

+ Tập PHCN bệnh nhân có mỏm cụt 

+ Tập PHCN bệnh nhân gẫy xương, trật 

khớp 

+ Thực hành PHCN trẻ Tự kỉ 

+ Thực hành PHCN cho trẻ chậm phát 

triển trí tuệ 

+ Tập PHCN BN đau lưng 

+ Tập PHCN BN bỏng 

+ Tập PHCN BN tổn thương TK NB 

+ Tập PHCN Viêm CSDK. 

+ Tập PHCN Viêm Khớp dạng thấp 

+ Tập PHCN cho người bị Parkinson 

 

3.3. Bác sỹ nội trú: 

 

ST

T 

Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơ

n vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
NT 

62724301 BSNT 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

PHCN trong 

các bệnh nội 

khoa 

- Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các 

bệnh thần kinh, tim mạch, hô hấp, cơ xương 

khớp, ung thư và lão khoa thường gặp. 

- Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được 

chương trình tập luyện phục hồi chức năng các 

bệnh lý thần kinh, tim mạch, hô hấp, cơ xương 

khớp, ung thư và lão khoa thường gặp. 

Phục hồi 

chức 

năng 

tổng hợp 

01 5 2 6 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

PHCN trong 

các bệnh 

ngoại khoa và 

chấn thương 

chỉnh hỉnh 

- Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các 

bệnh lý và chấn thương ngoại khoa thường gặp. 

- Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN sau 

phẫu thuật lồng ngực, ổ bụng. 

- Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được 
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ST

T 

Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 
Nội dung  

Tên 

khoa/đơ

n vị thực 

hành 

Số lƣợng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn 

vị 

Số lƣợng 

ngƣời học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giƣờng/ghế 

răng tại 

khoa đạt yêu 

cầu TH 

Số lƣợng 

ngƣời học TH 

tối đa theo 

giƣờng/ghế 

răng 

Số lƣợng 

đang học 

Số 

lƣợng có 

thể nhận 

thêm 

chương trình tập luyện PHCN các bệnh lý và 

chấn thương ngoại khoa thường gặp. 

 

 

 

 

 PHCN trong 

các bệnh nhi 

khoa 

- Các kiến thức cơ bản về sự tăng trưởng và 

phát triển bình thường của trẻ. 

- Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát hiện 

sớm, lượng giá và can thiệp sớm trẻ khuyết tật 

- Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc, 

PHCN cácdạng khuyết tật thường gặp trong nhi 

khoa. 

Tổng cộng: 08  Mã 
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BỘ Y TẾ 
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƢỠNG 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRUNG ƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

Phụ lục 2 
DANH SÁCH NGƢỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƢỢNG GIƢỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

 (Chi tiết kèm theo Công văn số:789/CV-BVPHCN, ngày 02 tháng 11 năm 2021) 

 

I. Đào tạo Cao đẳng  

 

1. Cao đẳng Điều dưỡng 

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

đƣợc đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

gƣờng/ 

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Cao Văn 

Vương 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 
7222 

 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

12 năm 

Phục hồi chức 

năng nội  

 

Hướng dẫn thực hành: 

- Thăm khám, lượng giá người khuyết tật. 

- Cách phát hiện thương tật thứ cấp và chiến 

lược phòng ngừa. 

- Đo tầm vận động khớp, thử bậc cơ 

- Thực hành một số phương thức vật lý trị liệu: 

chiếu hồng ngoại, bó parafin….. 

- Thực hành các bài tập theo tầm vận động, trợ 

giúp, kháng trở 

- Xoa bóp trị liệu bằng tay hoặc bằng máy 

- Vỗ rung lồng ngực, tập thở 

-Chăm sóc phục hồi chức năng các mặt bệnh 

sau đây: 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân liệt nửa người 

doTBMMN 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân tổn thương tủy 

sống 

+ Chăm sóc PHCN trẻ Tự kỉ, bại não 

+Chăm sóc PHCN cho trẻ chậm phát triển trí 

tuệ 

Khoa 

Cấp cứu 

– Điều trị 

tích cực 

10 

2 

Nguyễn 

Văn 

Dũng 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 
17362 

 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

 

10 năm 

3 
Hoàng 

Thị An 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 

 

7225 

 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

 

12 năm 

Khoa 

Phục hồi 

chức 

năng 

tổng hợp 

15 4 

Nguyễn 

Văn 

Xuân 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 7224 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

20 năm 

5 

Phạm 

Thị Ngọc 

Hà 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 7243 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

21 năm 
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6 
Vũ Đình 

Chính 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 
17353 

 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

22 năm 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân mắc một số bệnh 

cơ xương khớp và Tổn thương mô mềm 

+ Chăm sóc PHCN bỏng 

 Y học Cổ 

truyền 
10 

7 
Lê Thị 

Dung 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 
7219 

 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

23 năm 

8 

Dương 

Ngọc 

Hồng 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

Điều dưỡng 
7226 

 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

24 năm 
Phục hồi chức 

năng trong 

ngoại 

khoa, chấn  

thương chỉnh 

hình 

Hướng dẫn thực hành ngoại khoa: 

- Gẫy xương, 

- Chấn thương, 

- Đứt dây chằng chéo, khớp gối 

- Chỉnh hình, Sản xuất dụng cụ trợ giúp 

- Chăm sóc điều dưỡng sau mổ chấn thương  

chỉnh hình 

Chấn 

thương 

Chỉnh 

hình 

10 

9 

Nguyễn 

Thị 

Dung 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

Điều dưỡng 17363 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

25 năm 

10 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 
7220 

 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

 

12 năm 
Phục hồi chức 

năng nhi 

Hướng dẫn thực hành Phục hồi chức năng Nội 

khoa  

Nội tổng 

hợp 
5 

11 
Lê Thị 

Hằng 

Điều 

dưỡng 

ĐH 

 

Điều dưỡng 17355 

Thực hiện theo 

 Quyết định số 41/QĐ 

- BNV ngày 22/4/2005 

18 năm 

Phục hồi chức 

năng dựa vào 

cộng đồng 

Hướng dẫn chăm sóc phục hồi chức năng dựa 

vào cộng đồng 
Lão khoa 5 

 

2. Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng 

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

 

ST

T 

Họ và 

tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên ngành 

đã đƣợc đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  

Nội dung 

môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gƣờng/ 

ghế 

răng đạt 

yêu cầu 

TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Nguyễn 

Ngọc 

Tuần 

Cử nhân 

Kỹ thuật y 

học chuyên 

ngành VLTL 

7260 

 

Kỹ thuật viên 

VLTL PHCN 
25 năm 

1. Vận động trị liệu 

2. Lượng giá chức năng vận động 

3. Các phương pháp điều trị bằng vật lý 

4. VLTL PHCN các bệnh lý cơ xương 

khớp và cột sống Các bài tập về vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng cho một số bệnh 

lý hệ xương khớp và cột sống. 

5. VLTL PHCN các bệnh lý hệ thần kinh 

(Chi tiết 

theo phụ 

lục 1) 

Khu vực 

kỹ thuật  
40 

2 

Lê 

Xuân 

Thành 

Cử nhân 

Vật lý trị liệu 

Phục hồi 

chức năng 

7387 
Kỹ thuật viên 

VLTL PHCN 
20 năm 
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II. Đào tạo Đại học 

 

1. Đối tượng: Đại học Điều dưỡng  

 (Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã 

đƣợc 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

TH 

 

 
Số 

gƣờng/

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3 

Nguyễn 

Thị 

Hằng 

Cử nhân 
VLTL - 

PHCN 

2924 

 

Thực hiện các kỹ thuật  VLTL - 

PHCN 
5 năm 

– cơ Các bài tập về vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng cho một số bệnh lý hệ thần 

kinh – cơ. 

6. VLTL PHCN các bệnh lý hệ tim mạch 

– hô hấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu -Phục hồi 

chức năng cho một số bệnh lý hệ tim 

mạch và hô hấp thường gặp. 

7.  VLTL PHCN các bệnh lý hệ da – tiết 

niệu, sinh dục và nội tiết Các kỹ thuật, bài 

tập về Vật lý trị liệu phục hồi chức năng 

một số bệnh lý hệ da, tiêu hoá, tiết niệu, 

sinh dục, nội tiết thường gặp 

8.  Ngôn ngữ trị liệu Các kỹ thuật Phục 

hồi chức năng ngôn ngữ trong một số 

bệnh thường gặp. 

9.  Hoạt động trị liệu Các kỹ thuật hoạt 

động trị liệu trong một số bệnh thường 

gặp. 

10. Xoa bóp trị liệu Các kỹ thuật xoa bóp 

từng vùng của cơ thể 

11.  Thực tập bệnh viện 1 

12.  Thực tập bệnh viện 2 

13.  Thực tập bệnh viện 3 

14.  Thực tập tốt nghiệp 

4 

Nguyễn 

Huy 

Hoàng 

Cử nhân VLTL PHCN 
16875 

 
KTV VLTL PHCN 20 năm 

5 

Nguyễn 

Quảng 

Hoàng 

Cử nhân 
VLTL - 

PHCN 
11486 

Kỹ thuật viên chuyên ngành vật 

lý trị liệu 
5 năm 

6 

Tăng 

Dương 

Duẩn 

Cử nhân 
Phục hồi 

chức năng 
14503 Kỹ thuật viên PHCN 4 năm 

7 

Nguyễn 

Thị 

Thắng 

Cử nhân 
Phục hồi 

chức năng 
9182 Kỹ thuật viên PHCN 4 năm 

8 

Tống 

Việt 

Sơn 

Cử nhân 
Phục hồi 

chức năng 
7382 Kỹ thuật viên PHCN 15  năm 
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1 
Lang 

Thị Tân 
BS.CKI 

Hồi sức 

cấp cứu 
7214 

7214 Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa hồi sức  

cấp cứu 

26 năm 

 Phục hồi 

chức năng 

Nhi 

- Thăm khám, lượng giá người khuyết tật. 

- Cách phát hiện thương tật thứ cấp và chiến lược phòng ngừa. 

- Đo tầm vận động khớp, thử bậc cơ 

- Thực hành một số phương thức vật lý trị liệu: chiếu hồng  

ngoại, bó parafin….. 

- Thực hành các bài tập theo tầm vận động, trợ giúp, kháng trở 

- Xoa bóp trị liệu bằng tay hoặc bằng máy 

- Vỗ rung lồng ngực, tập thở 

- Chăm sóc điều dưỡng, phục hồi chức năng cho bệnh nhân nằm 

lâu, nằm liệt giương, bệnh nhân thở máy bao gồm: 

+ Cách phòng ngừa và chăm sóc các vết loét điểm tỳ, vết loét 

mục; 

+ Chăm sóc toàn diện như hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu, 

+ Chăm sóc tim mạch và dự phòng huyết khối 

- Chăm sóc phục hồi chức năng các mặt bệnh sau đây: 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân liệt nửa người doTBMMN 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân tổn thương tủy sống (bao gồm 

hướng dẫn đặt thông tiểu sạch cách quãng) 

+ Chăm sóc PHCN trẻ Tự kỉ, bại não 

+Chăm sóc PHCN cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 

+ Chăm sóc PHCN bệnh nhân mắc một số bệnh cơ xương khớp 

và Tổn thương mô mềm 

+ Chăm sóc PHCN bỏng 

- Chăm sóc điều dưỡng sau mổ chấn thương chỉnh hình 

Khoa 

Cấp 

cứu - 

ĐTTC 

3 

2 

Hồ Thị 

Minh 

Thu 

BS.CKI  
Nội 

chung 
7211 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp, Nội soi tiêu hóa 

21 năm 

 Phục hồi 

chức năng 

Nội 

Khoa 

Nội 

tổng 

hợp 

3 

3 
Lê Văn 

Trọng 

Thạc sỹ 

Y khoa 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

7215 

 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại chấn 

thương chỉnh hình, 

phục hồi chức năng 

23 năm 

 Phục hồi 

chức năng 

dựa vào 

cộng đồng  

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

3 

Phục hồi 

chức năng 

trong 

ngoại 

khoa và 

chỉnh hình 

 

 

2. Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức năng 

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã 

đƣợc 

đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn 

vị đạt 

yêu 

cầu 

TH 

 

 
Số 

gƣờng/ 

ghế 

răng đạt 

yêu cầu 

TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 
Nguyễn 

Văn Chi 

Thạc sỹ, 

Bác sỹ 

CKII 

Nội 

thần 

kinh, 

Hô hâp, 

phục 

hồi 

chức 

7205 

 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục hồi 

chức năng, nội thần 

kinh, nội, điện não đồ 

14 

năm 

-Vật lý trị liệu 

-Thăm khám, lượng giá 

- Phục hồi chức năng nội 

khoa 

-Phục hồi chức năng 

ngoại khoa 

-Phục hồi  

- Thực hành khám lượng giá chuyên ngành 

PHCN 

- Thực hành sử dụng các thang điểm trong phục 

hồi chức năng 

- Thực hành các kỹ thuật Vật lý trị liệu 

- Thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng 

chuyên biệt: sau đột quỵ não, tổn thương tủy 

Khoa 

Y học 

cổ 

truyền 

3 
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năng chức năng trong sản khoa, 

tiết niệu 

-Phục hồi chức năng nhi 

khoa 

- Hoạt động trị liệu 

-Ngôn ngữ trị liệu 

sống, tổn thương thần kinh, Phục hồi chức năng 

trong các bệnh lý cơ xương khớp, hô hấp, tim 

mạch, bỏng…..; 

- Thực hành ứng dụng các kỹ thuật vật lý trị liệu 

chuyên biệt trong từng bệnh lý;  

- Thực hành làm sử dụng các dụng cụ chỉnh hình 

2 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

BS.CKI 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

38141 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

05 

năm 

 

Khoa 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

tổng 

hợp 

4 

 

 

3.Đai học Y khoa (Bác sĩ đa khoa): 

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

STT Họ và tên 

Học hàm học 

vị, Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

đƣợc đào tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

gƣờng/ghế 

răng đạt 

yêu cầu 

thực hành 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Ngô Tất 

Thành 

Thạc sỹ 

 Y khoa 

Nội thần 

kinh 

7208 

 

Khám, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Phục 

hồi chức 

năng, nội 

thần kinh, 

nội tổng hợp  

20năm 

- Phục hồi 

chức năng 

Nội khoa 

Phục hồi chức năng (chương trình đào tạo bác sĩ đa 

khoa cho sinh viên Y5) gồm: 

- Thực hành các phương thức vật lý trị liệu 

- Thực hành các phương thức phục hồi chức năng 

- Thực hành thăm khám lượng giá người khuyết tật, đo 

tầm vận động khớp, thử bậc cơ 

- Lâm sàng phục hồi chức năng đột quỵ, tổn thương 

tủy sống, bại não, tự kỷ, các bệnh lý cơ xương khớp; 

- Cách làm bệnh án phục hồi chức năng 

- Phục hồi chức năng trong gãy xương và tổn thương 

mô mềm, phục hồi chức năng bỏng 

- Thực hành  về cách làm và sử dụng các dụng cụ 

chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp và dụng cụ thay thế 

 Lão 7 

Khoa 

Phục hồi 

chức năng 

tổng hợp 

7 
2 

Ngọ Viết 

Chung 
BS.CKI Nội 5878 

Khám, chữa 

bệnh nội 

khoa, chẩn 

đoán hình 

ảnh 

21 

năm 

- Phục hồi 

chức năng 

Nhi khoa 
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5 
Hà Tân 

Thắng 

Thạc sỹ 

 Y khoa 
Ngoại 

7209 

 

Khám, chữa 

bệnh chuyên  

khoa ngoại 

chấn thương 

chỉnh hình, 

phục hồi 

chức năng 

23 

năm 

- Phục hồi 

chức năng 

ngoại khoa, 

chấn thương 

chỉnh hình 

Khoa 

Chấn 

thương 

Chỉnh 

hình 

3 

 

III. Sau  đại học: 

 

1. Bác sĩ Chuyên khoa 1: 

 

1.1. Phục hồi chức năng: 

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

đƣợc đào tạo 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu thực 

hành 

Số 

gƣờng/ghế 

răng đạt 

yêu cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Lê Huy 

Cường 

Thạc sỹ  

Y khoa 

Phục hồi 

chức năng 

7213 

 

Khám, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phục 

hồi chức 

năng, nội 

tổng hợp 

20 

năm 

1. 

Phục hồi 

chức năng 

cơ bản  

 

 

 Các kiến thức cơ bản về quá trình khuyết tật và 

PHCN.  

 Các phương pháp thăm khám và lượng giá chức năng 

người khuyết tật. 

 Nguyên tắc cơ bản một số chẩn 

đoán cận lâm sàng trong PHCN. 

 Chỉ định, chống chỉ định và nguyên tắc cơ bản trong 

điều trị PHCN bằng các phương pháp vật lý trị liệu, 

vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và 

chỉnh hi. 

Phục hồi 

chức năng 
2 

2. Phục 

hồi chức 

năng trong 

nội khoa 

 

 

 Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các bệnh 

thần kinh, tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp, ung thư 

và lão khoa thường gặp. 

 Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được chương trình 

tập luyện phục hồi chức năng các bệnh lý thần kinh, 

tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp, ung thư và lão khoa 

thường gặp. 

3. Phục 

hồi chức 

năng dựa 

vào cộng 

 Các khái niệm cơ bản về PHCN dựa vào cộng đồng.  

 Nguyên nhân gây tàn tật, cách phát hiện, phương 

pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho 6 

nhóm khuyết tật. 
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đồng  Các bước triển khai, điều hành, cách kiểm tra, đánh 

giá, quản lý chương trình PHCN dựa vào cộng đồng, 

cách làm và sử dụng các dụng cụ trợ giúp thích nghi tại 

cộng đồng. 

2 
Lê Ngọc 

Hải 

Thạc sĩ  

Y khoa 
Ngoại 11118 

Khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

ngoại 

khoa, 

xquang 

chẩn đoán 

20 

Năm 

 

4. Phục 

hồi chức 

năng 

ngoại 

khoa, 

chấn 

thương 

chỉnh hình 

 Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các bệnh 

lý và chấn thương ngoại khoa thường gặp. 

 Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN sau phẫu 

thuật lồng ngực, ổ bụng. 

 Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được chương trình 

tập luyện PHCN các bệnh lý và chấn thương ngoại 

khoa thường gặp. 

 Các kiến thức cơ bản về sự tăng trưởng và phát 

Chấn thương 

Chỉnh hình 
2 

5. Phục 

hồi chức 

năng trong 

nhi 

 

 triển bình thường của trẻ.  

 Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát hiện sớm, 

lượng giá và can thiệp sớm trẻ khuyết tật. 

 Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc, PHCN 

các dạng khuyết tật thường gặp trong nhi khoa. 

 

 

2. Thạc sỹ: 

 

2.1. Thạc sỹ Điều dưỡng: 

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứ

ng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số gƣờng/  

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Phạm 

Đình 

Hùng 

 

Thạc sỹ, 

Bác sỹ 

CKII 

Bác sĩ 

Y khoa 

(chuyên 

khoa II 

Quản lý 

Y tế) 

7207 

 

Khám, chữa 

bệnh chuyên 

khoa nội 

nhi, tai mũi 

họng, phục 

hồi chức 

năng 

 

31 năm 

PHCN trong 

các bệnh nội 

khoa 

Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các bệnh thần kinh, 

tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp, ung thư và lão khoa thường 

gặp. 

- Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được chương trình tập luyện 

phục hồi chức năng các bệnh lý thần kinh, tim mạch, hô hấp, 

cơ xương khớp, ung thư và lão khoa thường gặp. 

- Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các bệnh lý và 

chấn thương ngoại khoa thường gặp Các kiến thức cơ bản về 

 

Khoa 

Phục hồi 

chức 

năng 

tổng hợp 

2 

PHCN trong 

các bệnh nhi 

khoa 
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PHCN trong 

các bệnh 

ngoại khoa và 

chấn thương 

chỉnh hỉnh 

chăm sóc, PHCN sau phẫu thuật lồng ngực, ổ bụng. 

- Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được chương trình tập luyện 

PHCN các bệnh lý và chấn thương ngoại khoa thường gặp. 

- Các kiến thức cơ bản về sự tăng trưởng và phát triển bình 

thường của trẻ Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát hiện 

sớm, lượng giá và can thiệp sớm trẻ khuyết tật. 

- Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc, PHCN các 

dạng khuyết tật thường gặp trong nhi khoa. 

 

3. Bác sỹ Nội trú: 

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

STT 
Họ và 

tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

đƣợc đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm 

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  
Nội dung môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số gƣờng/  

ghế răng 

đạt yêu cầu 

thực hành 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Cầm Bá 

Thức 

Tiến sỹ 

Y khoa 

Phục hồi 

chức 

năng 

7206 

 

Khám, 

chữa 

bệnh  

chuyên 

khoa 

phục 

hồi 

chức 

năng, 

nội 

tổng 

hợp, 

siêu 

âm 

25 năm 

PHCN 

trong các 

bệnh nội 

khoa 

- Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các bệnh thần kinh, tim 

mạch, hô hấp, cơ xương khớp, ung thư và lão khoa thường gặp. 

- Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được chương trình tập luyện 

phục hồi chức năng các bệnh lý thần kinh, tim mạch, hô hấp, cơ 

xương khớp, ung thư và lão khoa thường gặp. 

Khoa Phục 

hồi chức 

năng tổng 

hợp 

2 

PHCN 

trong các 

bệnh ngoại 

khoa và 

chấn 

thương 

chỉnh hỉnh 

- Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN các bệnh lý và chấn 

thương ngoại khoa thường gặp. 

- Các kiến thức cơ bản về chăm sóc, PHCN sau phẫu thuật lồng 

ngực, ổ bụng . 

- Lập kế hoạch điều trị và thiết lập được chương trình tập luyện 

PHCN các bệnh lý và chấn thương ngoại khoa thường gặp. 

PHCN 

trong các 

bệnh nhi 

khoa 

- Các kiến thức cơ bản về sự tăng trưởng và phát triển bình thường 

của trẻ. 

- Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát hiện sớm, lượng giá và 

can thiệp sớm trẻ khuyết tật. 

- Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm sóc, PHCN cácdạng 

khuyết tật thường gặp trong nhi khoa. 

Tổng cộng: 09 mã 
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BỘ Y TẾ 
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Phụ lục 3. 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 
(Kèm theo Công văn số: 789/CV-BVPHCN, ngày 02 tháng 11 năm 2021) 

Stt Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 
1 2 3 4 

1 - Hệ thống máy tập liên hoàn 
- Cánh tay rô bốt  
- Bàn nghiêng xoay điện 
- Bàn nghiêng xoay tay 
- Hệ thống khung treo redcort 
- Máy tập cưỡng bức tự động tại giường 
- Máy xoa bóp áp lực hơi 
- Hệ thống tập đứng thăng bằng 
- Máy điều trị sóng ngắn 
- Máy điều trị vi sóng 
- Máy điều trị điện trường cao áp 
- Máy điều trị từ trường cục bộ 
- Máy điều trị từ trường toàn thân 
- Máy kéo giãn cột sống 
- Máy điện xung điện phân kết hợp siêu âm điều trị 
- Máy đo niệu động học 
- Máy từ trường xuyên sọ 
- Bồn thủy trị liệu tứ chi 
- Máy phục hồi chức năng hô hấp 
- Máy luyện phát âm và nuốt 
- nồi đun parafin 
- Máy laser nội mạch 
- máy laser C02 
- Máy điều trị xung kích 

02 
01 
01 
04 
01 
03 
10 
01 
02 
01 
02 
03 
01 
05 
20 
01 
01 
01 
01 
05 
04 
01 
01 
01 

Khu vực Kỹ thuật 
Khoa  Phục hồi chức 

năng tổng hợp 

2 -    nung nhiệt inox và tạo h nh vật liệu nhựa 
- Máy cưa bột điện medical 
- Hệ thống h t bụi 
- Máy khoan bàn 1m 
- Máy khoan tay 515 
- Máy khoét 2 tốc độ có chân 
- Các dụng cụ và vật liệu bán thành ph m khác 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Xưởng Chỉnh h nh – 
Sản xuất dụng cụ trợ 

giúp 

3 - Máy CT Scanner 
- Máy X.quang kỹ thuật số 
- Máy C AMR 
- Máy siêu âm màu 
- Máy siêu âm sách tay 
- Máy xét nghiệm sinh hóa AU480 
- Máy xét nghiệm huyết học  
- Máy nội soi dạ dày 
- Máy điện não 
- Máy điện cơ 
- Máy điện tim 

01 
01 
01 
03 
01 
01 
03 
02 
01 
01 
02 

Khoa Cận  âm sàng 

4 - Máy thở xâm nhập 
- Máy thở không xâm nhập 

02 
02 

Khoa Cấp cứu – Hồi 

sức – Chống độc 

5 - Máy chiếu 
- Bảng meka 
- Lap top 
- Át  át cơ thể người 
- Mô hình  

03 
03 
05 
02 
02 

Ph ng giảng dạy 

6 - Sách y khoa, các đầu sách chuyên ngành Phục hồi 
chức năng và các tài liệu tham khảo khác 

300 
Thư viện 

7 Ph ng Giao ban tại Khoa/ph ng 18  

8 Ph ng học 06  
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